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Ngày: 15 – 10 - 2019 
V/v tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản (hợp đồng tín dụng). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

               NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Ngọc Kiệt 

Các hội thẩm nhân dân:   

1. B  D  ng Th  B n; 

2. Bà Nguyễn Kim Hoa. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ho ng Tấn – Th  ký Tòa án nhân dân th  

xã Thuận An, tỉnh Bình D  ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc H  ng – Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 10 năm 2019, t i trụ sở To  án nhân dân th  xã Thuận An 

xét xử s  thẩm vụ án dân sự thụ lý số 189/2019/TLST-DS ngày 29 tháng 7 năm 

2019 về việc tranh chấp hợp đồng vay t i sản (hợp đồng tín dụng), theo Quyết 

đ nh đ a vụ án ra xét xử số 66/2019/QĐXXST-DS ngày 24 tháng 9 năm 2019, 

giữa: 

- Nguyên đơn:  Ngân hàng TMCP V; trụ sở: Tầng 2, số 96 C, Ph ờng 4, 

Quận 3, Th nh phố Hồ Chí Minh. 

Ng ời đ i diện hợp pháp của nguyên đ n: Ông Cái Ph  c T, sinh năm 

1997 ho c  ng  ê Ngọc T, sinh năm 1995; c ng đ a chỉ:  Tầng 2, số 96 C, 

Ph ờng 4, Quận 3, Th nh phố Hồ Chí Minh – l  ng ời đ i diện theo ủy quyền 

(theo văn bản ủy quyền ng y 12/7/2019) 

- Bị đơn: B     ng Th  Kim K, sinh năm 1980; hộ khẩu th ờng trú: Tổ 1, 

Khu 7, th  trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Nai; t m trú: 170/3 khu phố 2, ph ờng A, 

th  xã T, tỉnh Bình D  ng. 

T i phiên tòa c  m t  ng T, v ng m t  ng T v  b  K (b  K c  đ n yêu cầu 

xét xử v ng m t). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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- Theo đ n khởi kiện, bản tự khai, quá trình tố tụng v  t i phiên tòa, ng ời 

đ i diện hợp pháp theo ủy quyền của nguyên đ n trình b y: 

Ng y 25/01/2016, Ngân h ng th  ng m i cổ phần V (sau đây gọi chung l  

ngân h ng) v  b     ng Th  Kim K đã ký hợp đồng tín dụng d  i hình th c 

Đ n đề ngh  mở t i khoản, phát h nh th  ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín 

dụng. Theo đ , ngân h ng cho b  K vay số tiền 30.000.000 đồng, thời h n vay l  

36 tháng, m c lãi suất cho vay dao động theo c  chế điều chỉnh lãi suất của ngân 

h ng (căn c  theo Giấy đăng ký mở v  sử dụng t i khoản thanh toán, th  ghi nợ, 

d ch vụ ngân h ng điện tử v  vay vốn ký ng y 25/01/2016). Ng y 06/02/2016, 

ngân h ng giải ngân số tiền vay 30.000.000 đồng cho b  K. Sau khi đ ợc ngân 

h ng giải ngân, b  K đã thanh toán đ ợc 13 ký v i tổng số tiền 16.634.496 đồng 

gồm 7.895.221 đồng tiền gốc v  8.739.275 đồng tiền lãi. Tuy nhiên, t  ng y 

07/3/2017 cho đến nay b  K kh ng thực hiện ngh a vụ thanh toán cho ngân h ng 

theo th a thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký kết ng y 25/01/2016. Đến ng y 

mở phiên tòa xét xử (ng y 15/10/2019) b  K còn nợ số tiền vay gốc l  

22.104.779 đồng v  số tiền lãi l  25.934.373đồng. 

Ngo i ra, ng y 26/01/2016 giữa ngân h ng v  b  K c  ký hợp đồng tín 

dụng d  i hình th c Giấy đề ngh  phát h nh th  kiêm hợp đồng sử dụng th  tín 

dụng quốc tế. Theo đ , ngân h ng mở th  tín dụng cho b  K v i h n m c 

10.000.000 đồng, lo i th  MC2, m c lãi suất dao động theo t ng thời kỳ (căn c  

v o Giấy đề ngh  phát h nh th  kiêm hợp đồng sử dụng th  tín dụng quốc tế 

ng y 26/01/2016). Quá trình sử dụng th , b  K đã sử dụng tổng cộng số tiền 

37.124.690 đồng v  b  K đã trả đ ợc 30.860.000 đồng. Tuy nhiên, t  ng y 

23/3/2017 b  K vi ph m ngh a vụ thanh toán theo hợp đồng tín dụng đã ký kết 

ng y 26/01/2016. Đến ng y mở phiên tòa xét xử (ng y 15/10/2019) b  K còn nợ 

số tiền vay gốc l  9.192.720 đồng v  số tiền lãi l  17.199.326 đồng. 

Do đ , Ngân h ng th  ng m i cổ phần V yêu cầu Tòa án giải quyết nh  

sau: 

Buộc b     ng Th  Kim K c  trách nhiệm thanh toán cho Ngân h ng 

th  ng m i cổ phần V số tiền vay d  nợ gốc 22.104.779 đồng v  số tiền lãi l  

25.934.373 đồng theo hợp đồng tín dụng ng y 25/01/2016. 

Buộc b     ng Th  Kim K c  trách nhiệm thanh toán cho Ngân h ng 

th  ng m i cổ phần V số tiền vay d  nợ gốc 9.192.720 đồng v  số tiền lãi l  

17.199.326 đồng theo hợp đồng tín dụng ng y 26/01/2016. 

Buộc b     ng Th  Kim K phải tiếp tục c  ngh a vụ trả tiền lãi phát sinh kể 

t  ng y 16/10/2019 trên số tiền d  nợ gốc của t ng hợp đồng tín dụng cho đến 

khi thanh toán xong các khoản tiền nêu trên theo m c lãi suất trong các hợp 

đồng tín dụng đ ợc ký kết giữa Ngân h ng th  ng m i cổ phần V v i b     ng 

Th  Kim K ng y 25/01/2016 v  26/01/2016. 

Các t i liệu, ch ng c  nguyên đ n cung cấp để ch ng minh yêu cầu khởi 

kiện: Đ n đề ngh  mở t i khoản, phát h nh th  ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng 
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tín dụng ng y 25/01/2016 v  Giấy đề ngh  phát h nh th  kiêm hợp đồng sử dụng 

th  tín dụng quốc tế ng y 26/01/2016 giữa Ngân h ng th  ng m i cổ phần V v i 

b     ng Th  Kim K; bảng sao kê t i khoản th ; Điều khoản v  điều kiện d nh 

cho khách h ng vay tiêu d ng cá nhân, mở t i khoản, phát h nh th  ghi nợ. 

- Theo bản tự khai b     ng Th  Kim K trình b y: B  K c  vay tiền của 

ngân h ng V th ng qua hình th c hợp đồng tín dụng ký ng y 25/01/2016 (vay số 

tiền 30.000.000 đồng) v  hợp đồng th  tín dụng ký ng y 26/01/2016 (cấp h n 

m c 10.000.000 đồng). Nội dung th a thuận về thời h n vay, m c l i suất v  

ph  ng th c thanh toán đúng nh  nội dung các bản hợp đồng m  ngân h ng 

cung cấp cho Tòa án. Tính đến ng y 24/9/2019, b  K còn nợ ngân h ng V số 

tiền 72.635.064 đồng gồm 31.297.499 đồng tiền gốc (nợ gốc của hợp đồng tín 

dụng l  22.104.779 đồng v  nợ gốc của hợp đồng th  tín dụng l  9.192.720 

đồng) v  41.671.347 đồng tiền lãi (nợ lãi hợp đồng tín dụng l  25.350.255 đồng 

v  nợ lãi của hợp đồng th  tín dụng l  16.321.092 đồng) theo hợp đồng tín dụng 

ký ng y 25/01/2016 v  hợp đồng th  tín dụng ký ng y 26/01/2016. Do đ  b  K 

chấp nhận trả số tiền còn nợ 72.635.064 đồng cho Ngân h ng TMCP V. Tuy 

nhiên do ho n cảnh kh  khăn nên b  đ n xin trả dần h ng tháng số tiền 

1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng cho đến khi trả hết nợ. Đồng thời, do b  K 

bận c ng việc, kh ng thể đến Tòa án tham gia tố tụng nên đề ngh  Tòa án giải 

quyết, xét xử v ng m t. 

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp 

luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án v  nội dung giải quyết vụ án:  

Về tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án: Thẩm phán, 

Hội đồng xét xử, Th  ký phiên tòa trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án v  t i 

phiên tòa xét xử đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục đ ợc pháp luật quy đ nh t i 

Bộ luật Tố tụng dân sự. Các đ  ng sự chấp h nh đúng pháp luật tố tụng. 

 Về nội dung giải quyết vụ án: Căn c  v o hồ s  vụ án, các t i liệu, ch ng 

c  đã đ ợc Hội đồng xét xử xem xét, nhận thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đ n l  c  căn c  nên đề ngh  Hội đồng xét xử chấp nhận to n bộ yêu cầu khởi 

kiện của Ngân hàng TMCP V.  

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Sau khi nghiên c u các t i liệu c  trong hồ s  vụ án đã đ ợc thẩm tra t i 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh: 

[1]. Về thủ tục tố tụng: 

[1.1]. Về quan hệ pháp luật: Ngân hàng th  ng m i cổ phần V khởi kiện 

yêu cầu Tòa án giải quyết buộc b     ng Th  Kim K thanh toán số tiền nợ vay 

theo hợp đồng tín dụng m  hai bên đã ký kết nên quan hệ pháp luật trong vụ án 

n y đ ợc xác đ nh l  “Tranh chấp hợp đồng vay t i sản (hợp đồng tín dụng)” 

theo khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 
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[1.2]. Về thẩm quyền giải quyết: Theo hợp đồng tín dụng đ ợc ký kết giữa 

Ngân h ng th  ng m i cổ phần V v i b     ng Th  Kim K, b  đ n b  K có đ a 

chỉ t m trú t i 170/3 khu phố 1, ph ờng A, th  xã T, tỉnh Bình D  ng nên vụ án 

tranh chấp hợp đồng vay t i sản (hợp đồng tín dụng) giữa Ngân hàng th  ng 

m i cổ phần V v i bà    ng Th  Kim K thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án nhân dân th  xã Thuận An, tỉnh Bình D  ng theo quy đ nh t i các Điều 35; 

Điều 36 v  Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[1.3]. Trong quá trình giải quyết vụ án, b     ng Th  Kim K c  đ n đề 

ngh  giải quyết, xét xử v ng m t nên Hội đồng xét xử căn c  Điều 228 Bộ luật 

Tố tụng dân sự tiến h nh xét xử v ng m t b  K. 

 [2] Về nội dung: Trong quá trình tham gia tố tụng, B  K v  Ngân h ng 

TMCP V thống nhất v i nhau về nội dung th a thuận về thời h n vay, m c l i 

suất v  ph  ng th c thanh toán đối v i các hợp đồng tín dụng đ ợc ký kết giữa 

b  K v i ngân h ng th ng qua hình th c hợp đồng tín dụng ký ng y 25/01/2016 

v  hợp đồng th  tín dụng ký ng y 26/01/2016. Đồng thời, t i biên bản hòa giải 

ng y 24/9/2019, b  K th a nhận đến ng y 24/9/2019 còn nợ ngân h ng TMCP V 

số tiền 72.635.064 đồng gồm 31.297.499 đồng tiền gốc (nợ gốc của hợp đồng tín 

dụng l  22.104.779 đồng v  nợ gốc của hợp đồng th  tín dụng l  9.192.720 

đồng) v  41.671.347 đồng tiền lãi (nợ lãi hợp đồng tín dụng l  25.350.255 đồng 

v  nợ lãi của hợp đồng th  tín dụng l  16.321.092 đồng) theo hợp đồng tín dụng 

ký ng y 25/01/2016 v  hợp đồng th  tín dụng ký ng y 26/01/2016. Do đ , Ngân 

h ng TMCP V yêu cầu b  K phải thanh toán số tiền vay nợ gốc v  tiền lãi. Cụ 

thể: Buộc b     ng Th  Kim K c  trách nhiệm thanh toán cho Ngân h ng 

th  ng m i cổ phần V số tiền vay d  nợ gốc 22.104.779 đồng v  số tiền lãi l  

25.934.373 đồng theo hợp đồng tín dụng ng y 25/01/2016; buộc b     ng Th  

Kim K c  trách nhiệm thanh toán cho Ngân h ng th  ng m i cổ phần V số tiền 

vay d  nợ gốc 9.192.720 đồng v  số tiền lãi l  17.199.326 đồng theo hợp đồng 

tín dụng ng y 26/01/2016; buộc b     ng Th  Kim K phải tiếp tục c  ngh a vụ 

trả tiền lãi phát sinh kể t  ng y 16/10/2019 trên số tiền d  nợ gốc của t ng hợp 

đồng tín dụng cho đến khi thanh toán xong các khoản tiền nêu trên theo m c lãi 

suất trong các hợp đồng tín dụng đ ợc ký kết giữa Ngân h ng th  ng m i cổ 

phần V v i b     ng Th  Kim K ng y 25/01/2016 v  26/01/2016 l  c  c  sở 

chấp nhận. 

B     ng Th  Kim K cho rằng hiện nay do g p kh  khăn về kinh tế nên xin 

trả mỗi tháng 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng v  yêu cầu n y của b  K 

kh ng đ ợc ngân h ng chấp nhận. Xét thấy yêu cầu trên của b  K là không có 

căn c  xâm ph m quyền v  lợi ích hợp pháp của ngân h ng nên Hội đồng xét xử 

kh ng chấp nhận. 

T  phân tích nhận đ nh trên, Hội đồng xét xử chấp nhận to n bộ yêu cầu 

khởi kiện của Ngân h ng th  ng m i cổ phần V đối v i bà    ng Th  Kim K về 

việc tranh chấp hợp đồng dân sự vay t i sản (hợp đồng tín dụng). 
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[3]. Ý kiến của đ i diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa về nội dung vụ án 

l  c  c  sở, ph  hợp quy đ nh của pháp luật. 

[4]. Về án phí: B     ng Th  Kim Khéo phải ch u án phí dân sự s  thẩm 

theo quy đ nh của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn c  Khoản 3 Điều 26, Điều 35, Điều 36, Điều 39, Điều 147, Điều 228, 

Điều 266, Điều 271, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn c  các Điều 471; Điều 474 Bộ luật Dân sự năm 2005; 

Căn c  Điều 91  uật các tổ ch c tín dụng năm 2010; 

Căn c  Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy đ nh về m c thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án phí v  lệ phí To  án. 

1. Chấp nhận to n bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng th  ng m i cổ phần 

V về việc tranh chấp hợp đồng dân sự vay t i sản (hợp đồng tín dụng) đối v i bà 

   ng Th  Kim K. 

Buộc b     ng Th  Kim K c  trách nhiệm thanh toán cho Ngân h ng 

th  ng m i cổ phần V số tiền vay d  nợ gốc 22.104.779 đồng v  số tiền lãi l  

25.934.373 đồng theo hợp đồng tín dụng ng y 25/01/2016. 

Buộc b     ng Th  Kim K c  trách nhiệm thanh toán cho Ngân h ng 

th  ng m i cổ phần V số tiền vay d  nợ gốc 9.192.720 đồng v  số tiền lãi l  

17.199.326 đồng theo hợp đồng tín dụng ng y 26/01/2016. 

Buộc b     ng Th  Kim K phải tiếp tục c  ngh a vụ trả tiền lãi phát sinh kể 

t  ng y 16/10/2019 trên số tiền d  nợ gốc của t ng hợp đồng tín dụng cho đến 

khi thanh toán xong các khoản tiền nêu trên theo m c lãi suất trong các hợp 

đồng tín dụng đ ợc ký kết giữa Ngân h ng th  ng m i cổ phần V v i b     ng 

Th  Kim K ng y 25/01/2016 v  26/01/2016. 

2. Về án phí dân sự s  thẩm:  

Bà    ng Th  Kim Khéo phải ch u 3.721.559 đồng án phí dân sự s  thẩm. 

Trả l i cho Ngân hàng th  ng m i cổ phần V số tiền 1.588.155 đồng tiền 

t m  ng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 0035756 ngày 26/7/2019 của Chi 

cục Thi h nh án dân sự th  xã Thuận An, tỉnh Bình D  ng. 

Ngân h ng th  ng m i cổ phần V c  quyền kháng cáo bản án trong thời 

h n 15 ng y kể t  ng y tuyên án. B     ng Th  Kim K v ng m t c  quyền 

kháng cáo bản án trong thời h n 15 ng y kể t  ng y nhận đ ợc bản án ho c bản 

án đ ợc niêm yết. 

Tr ờng hợp bản án đ ợc thi h nh theo quy đ nh t i Điều 2,  uật thi h nh 

án dân sự thì ng ời đ ợc thi h nh án dân sự, ng ời phải thi h nh án dân sự c  

quyền th a thuận thi h nh án, quyền yêu cầu thi h nh án, tự nguyện thi h nh án 
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ho c b  c ỡng chế thi h nh án theo quy đ nh t i các Điều 6,7 v  9  uật thi h nh 

án dân sự; thời hiệu thi h nh án đ ợc thực hiện theo quy đ nh t i Điều 30  uật 

thi h nh án dân sự./. 

                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                              THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình D  ng; 

- VKSND th  xã Thuận An; 

- Chi cục THADS th  xã Thuận An; 

- Chánh án (để báo cáo); 
- Các đ  ng sự; 

-   u: HS, AV. 


